
Khoa:

STT MSSV Kết quả Ghi chú Tên lớp

1 DH11802339 Nguyễn Hoài Ân Không đạt Không làm bài D18_CDT01

2 DH11802082 Nguyễn Văn Cảnh Đạt D18_CDT01

3 DH11801931 Nguyễn Quang Duy Không đạt D18_CDT01

4 DH11800398 Nguyễn Phùng Trọng Đức Đạt D18_CDT01

5 DH11801012 Đồng Xuân Hào Đạt D18_CDT01

6 DH11802398 Lê Ngọc Hậu Không đạt D18_CDT01

7 DH11800832 Đặng Trọng Hiệp Đạt D18_CDT01

8 DH11802083 Lê Huy Hoàng Không đạt D18_CDT01

9 DH11800831 Lê Quốc Huy Không đạt D18_CDT01

10 DH11801086 Nguyễn Tấn Hưng Không đạt D18_CDT01

11 DH11801000 Bùi Nguyễn Trọng Khanh Đạt D18_CDT01

12 DH11800297 Lê Đình Khôi Đạt D18_CDT01

13 DH11800352 Hoàng Ngọc Linh Đạt D18_CDT01

14 DH11801403 Dương Phạm Hoàng Long Không đạt Không làm bài D18_CDT01

15 DH11801210 Trương Quang Lợi Đạt D18_CDT01

16 DH11801025 Hồng Cẩm Nguyên Đạt D18_CDT01

17 DH11801615 Lê Thanh Nhàn Không đạt Không làm bài D18_CDT01

18 DH11801330 Nguyễn Thanh Phong Không đạt Không làm bài D18_CDT01

19 DH11800868 Nguyễn Thanh Phương Không đạt D18_CDT01

20 DH11801178 Đỗ Tấn Sang Đạt D18_CDT01

21 DH11701439 Sử Thanh Tín Không đạt Không làm bài D18_CDT01

22 DH11802008 Ngô Lê Trang Đạt D18_CDT01

23 DH11801059 Trần Nhã Trúc Không đạt D18_CDT01

24 DH11806427 Nguyễn Thành Tuân Không đạt D18_CDT01

25 DH11805940 Dương Minh Tuấn Đạt D18_CDT01

1 DH11803192 Nguyễn Thanh Cao Đạt D18_CDT02

2 DH11802851 Phạm Kỳ Chân Đạt D18_CDT02
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3 DH11804388 Khương Khánh Diện Đạt D18_CDT02

4 DH11806484 Ngô Chí Dũng Đạt D18_CDT02

5 DH11801098 Đỗ Nguyễn Duy Đạt D18_CDT02

6 DH11803495 Võ Lê Trùng Dương Đạt D18_CDT02

7 DH11800935 Cao Mạnh Đức Đạt D18_CDT02

8 DH11800910 Trần Hoàng Gia Không đạt D18_CDT02

9 DH11806468 Nguyễn Vũ Trường Giang Đạt D18_CDT02

10 DH11804630 Nguyễn Thái Hiếu Đạt D18_CDT02

11 DH11804767 Phùng Đăng Huy Không đạt D18_CDT02

12 DH11803049 Nguyễn Nhựt Khang Đạt D18_CDT02

13 DH11804180 Ngô Văn Linh Đạt D18_CDT02

14 DH11803583 Nguyễn Thành Long Không đạt D18_CDT02

15 DH11801223 Lê Công Minh Đạt D18_CDT02

16 DH11803187 Trần Lâm Quyền Đạt D18_CDT02

17 DH11803671 Đặng Minh Tâm Đạt D18_CDT02

18 DH11802558 Hoàng Kim Nhật Tân Đạt D18_CDT02

19 DH11805616 Vũ Đức Thắng Đạt D18_CDT02

20 DH11802535 Nguyễn Quang Thư Đạt D18_CDT02

21 DH11801860 Lê Văn Toàn Đạt D18_CDT02

22 DH11803644 Lê Minh Trường Đạt D18_CDT02

23 DH11803215 Hồ Anh Tú Đạt D18_CDT02

24 DH11801580 Lê Phạm Hoàng Vĩ Đạt D18_CDT02

1 DH11804342 Trần Toàn Bảo Không đạt D18_CDT03

2 DH11804414 Đinh Nguyễn Khương Duy Không đạt Không làm bài D18_CDT03

3 DH11804570 Trần Tú Hào Đạt D18_CDT03

4 DH11804682 Lưu Lập Hòa Đạt D18_CDT03

5 DH11804692 Dương Gia Hoàng Đạt D18_CDT03

6 DH11804742 Bùi Quang Huy Đạt D18_CDT03

7 DH11804861 Châu Tú Khải Đạt D18_CDT03

8 DH11803810 Nguyễn Duy Khang Đạt D18_CDT03

9 DH11804837 Phạm An Khang Đạt D18_CDT03

10 DH11804983 Nguyễn Khánh Linh Không đạt D18_CDT03

11 DH11805014 Huỳnh Thành Long Đạt D18_CDT03
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12 DH11804159 Văn Quang Bảo Long Đạt D18_CDT03

13 DH11805306 Châu Mạnh Phát Đạt D18_CDT03

14 DH11805340 Nguyễn Thanh Phong Đạt D18_CDT03

15 DH11805516 Võ Minh Tâm Đạt D18_CDT03

16 DH11800985 Phạm Hoàng Tấn Đạt D18_CDT03

17 DH11805565 Tô Đức Thành Đạt D18_CDT03

18 DH11805749 Nguyễn Hoàng Tiến Không đạt D18_CDT03

19 DH11805745 Nguyễn Trương Trường Tiến Đạt D18_CDT03

20 DH11803898 Trần Quốc Toàn Đạt D18_CDT03

21 DH11805920 Trần Minh Trường Đạt D18_CDT03

22 DH11806028 Hoắc Thế Vinh Đạt D18_CDT03

1 DH11804522 Lê Quốc Đạt Đạt D18_CDT04

2 DH11803034 Phan Nhật Đẳng Đạt D18_CDT04

3 DH11804491 Phan Anh Đức Đạt D18_CDT04

4 DH11804709 Lâm Trung Hậu Đạt D18_CDT04

5 DH11800961 Hồ Trung Hiếu Đạt D18_CDT04

6 DH11802914 Nguyễn Hữu Quang Huy Không đạt D18_CDT04

7 DH11804824 Dương Gia Khang Đạt D18_CDT04

8 DH11804940 Trần Thanh Lâm Đạt D18_CDT04

9 DH11800578 Lưu Thiên Long Đạt D18_CDT04

10 DH11805048 Võ Hoàng Long Không đạt D18_CDT04

11 DH11801976 Trương Hoài Nam Đạt D18_CDT04

12 DH11802469 Trần Văn Nhất Đạt D18_CDT04

13 DH11805448 Nguyễn Ngọc Quỳnh Đạt D18_CDT04

14 DH11800036 Hà Kiến Minh Tân Đạt D18_CDT04

15 DH11803967 Lê Giang Thành Đạt D18_CDT04

16 DH11805525 Trần Phú Thọ Đạt D18_CDT04

17 DH11801541 Võ Ngọc Gia Thoại Đạt D18_CDT04

18 DH11806290 Lương Tiến Thông Đạt D18_CDT04

19 DH11805781 Nguyễn Hoàng Phước Toàn Đạt D18_CDT04

20 DH11805789 Trương Quốc Toàn Đạt D18_CDT04

21 DH11800033 Hà Văn Trung Đạt D18_CDT04

22 DH11802868 Trương Nhật Trường Không đạt D18_CDT04
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23 DH11804035 Nguyễn Minh Tuấn Đạt D18_CDT04

24 DH11806041 Tất Gia Vinh Không đạt Không làm bài D18_CDT04

25 DH11806002 Trần Huỳnh Thiện Vỹ Đạt D18_CDT04

1 DH11900569 Đỗ Hoài Ân Đạt D19_CDT01

2 DH11901800 Trương Công Chánh Không đạt Không làm bài D19_CDT01

3 DH11903276 Lê Công Khai Chương Không đạt D19_CDT01

4 DH11903280 Lê Văn Có Đạt D19_CDT01

5 DH11901871 Hoàng Văn Cường Đạt D19_CDT01

6 DH11901082 Lương Khánh Duy Đạt D19_CDT01

7 DH11903451 Huỳnh Lầu Đức Đạt D19_CDT01

8 DH11903492 Nguyễn Văn Hải Đạt D19_CDT01

9 DH11903512 Nguyễn Nhật Hào Đạt D19_CDT01

10 DH11901177 Mai Nguyễn Xuân Hòa Không đạt D19_CDT01

11 DH11901328 Hong Quảng Huy Đạt D19_CDT01

12 DH11905626 Nguyễn Gia Huy Không đạt Không làm bài D19_CDT01

13 DH11903664 Nguyễn Minh Huy Đạt D19_CDT01

14 DH11903800 Trần Gia Khiêm Không đạt Không làm bài D19_CDT01

15 DH11903827 Nguyễn Minh Khương Đạt D19_CDT01

16 DH11903868 Nguyễn Đình Lễ Đạt D19_CDT01

17 DH11903913 Lý Phi Long Đạt D19_CDT01

18 DH11800674 Trần Hoàng Long Đạt D19_CDT01

19 DH11903960 Phan Thanh Luân Không đạt Không làm bài D19_CDT01

20 DH11904000 Nguyễn Hoàng Minh Không đạt D19_CDT01

21 DH11904022 Hoàng Văn Nam Đạt D19_CDT01

22 DH11905568 Nguyễn Phương Nam Không đạt D19_CDT01

23 DH11904073 Mai Trần Trọng Nghĩa Không đạt Không làm bài D19_CDT01

24 DH11901977 Nguyễn Võ Huỳnh Nhã Phím Không đạt D19_CDT01

25 DH11904234 Lê Hồng Phong Đạt D19_CDT01

26 DH11900430 Lê Nguyễn Minh Quân Không đạt Không làm bài D19_CDT01

27 DH11900227 Trương Thiện Quốc Không đạt Không làm bài D19_CDT01

28 DH11904362 Phạm Thanh Sang Không đạt D19_CDT01

29 DH11901138 Võ Tấn Tài Đạt D19_CDT01

30 DH11904478 Nguyễn Tuấn Thành Không đạt D19_CDT01
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31 DH11900758 Hà Minh Thông Đạt D19_CDT01

32 DH11901787 Phạm Thế Toàn Không đạt D19_CDT01

33 DH11900234 Nguyễn Minh Trí Đạt D19_CDT01

34 DH11902737 Trần Mai Tú Không đạt Không làm bài D19_CDT01

35 DH11904829 Trần Thanh Tuấn Không đạt Không làm bài D19_CDT01

36 DH11900550 Nguyễn Hoàng Vũ Không đạt D19_CDT01

1 DH11902515 Lương Xuân Báo Đạt D19_CDT02

2 DH11903227 Lê Quang Bình Đạt D19_CDT02

3 DH11901109 Lương Chí Cường Đạt D19_CDT02

4 DH11902474 Đỗ Đức Duy Đạt D19_CDT02

5 DH11900653 Huỳnh Tấn Đạt Không đạt D19_CDT02

6 DH11900826 Đặng Phú Đông Đạt D19_CDT02

7 DH11902960 Huỳnh Trí Hải Không đạt Không làm bài D19_CDT02

8 DH11903547 Nguyễn Trung Hậu Không đạt Không làm bài D19_CDT02

9 DH11905051 Trần Nhật Hoàng Không đạt Không làm bài D19_CDT02

10 DH11903651 Đặng Ngọc Huy Không đạt D19_CDT02

11 DH11901732 Bùi Thanh Khải Không đạt Không làm bài D19_CDT02

12 DH11905498 Lê Quang Khánh Không đạt Không làm bài D19_CDT02

13 DH11905269 Lâm Minh Khôi Đạt D19_CDT02

14 DH11902749 Nguyễn An Khương Không đạt Không làm bài D19_CDT02

15 DH11903864 Trần Hữu Lâm Đạt D19_CDT02

16 DH11901196 Nguyễn Thanh Long Đạt D19_CDT02

17 DH11905155 Trần Văn Lượng Không đạt D19_CDT02

18 DH11904036 Trương Nhật Nam Đạt D19_CDT02

19 DH11904232 Huỳnh Thanh Phong Đạt D19_CDT02

20 DH11903019 Phạm Thanh Phương Đạt D19_CDT02

21 DH11902193 Phạm Anh Quân Đạt D19_CDT02

22 DH11902858 Nguyễn Thành Sơn Đạt D19_CDT02

23 DH11902900 Huỳnh Tấn Tài Đạt D19_CDT02

24 DH11902830 Nguyễn Quang Thái Đạt D19_CDT02

25 DH11902895 Nguyễn Quang Thịnh Không đạt Không làm bài D19_CDT02

26 DH11905584 Châu Bá Thông Không đạt Không làm bài D19_CDT02

27 DH11904581 Lê Đan Thuận Đạt D19_CDT02
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28 DH11902959 Lâm Gia Tín Đạt D19_CDT02

29 DH11902113 Ngô Văn Trung Đạt D19_CDT02

30 DH11905624 Tôn Quang Trung Không đạt Không làm bài D19_CDT02

31 DH11902512 Nông Mạnh Tuân Đạt D19_CDT02

32 DH11904930 Phan Thành Vũ Đạt D19_CDT02

* Lưu ý: 

- Đây là kết quả dự kiến của Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa năm học 2020-2021

- Mọi khiếu nại, thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên  - Phòng A406

- Thời gian khiếu nại từ ngày 04/11/2020 đến 17h00 ngày 18/11/2020

Người lập bảng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Phụ trách Công tác sinh viên

ThS. Lê Thị Phương HằngNguyễn Thị Diễm Ngân

Đã kýĐã ký


